
PHỤ LỤC 

CHI TIẾT CÁC NHIỆM VỤ TRONG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN  

GIAI ĐOẠN 2026-2030 TRÊN ĐỊA BÀN ĐẶC KHU KIÊN HẢI 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /6/2026 của UBND đặc khu Kiên Hải) 

Nhiệm 

vụ 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Phối 

hợp 

Phân khai nhiệm vụ cụ thể cần hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 
Mục tiêu đạt 

được 

Nguồn 

lực 
2026 2027 2028 2029 2030 

Đề 

xuất 

hoàn 

thiện 

cơ 

chế, 

chính 

sách 

và quy 

hoạch 

phát 

triển 

kinh tế 

biển 

UBND 

đặc 

khu 

Phòng 

Kinh 

tế 

Các 

phòng, 

ban, đơn 

vị liên 

quan 

Rà soát hiện trạng, xây 

dựng kế hoạch triển 

khai; tích hợp nội dung 

kinh tế biển vào quy 

hoạch chung 

Đề xuất sửa đổi, bổ sung 

cơ chế, chính sách; hoàn 

thiện cơ sở dữ liệu 

Rà soát điều chỉnh 

quy hoạch, cập 

nhật nhu cầu phát 

triển 

Tổ chức đánh giá 

giữa kỳ; điều chỉnh 

mục tiêu, chỉ tiêu 

(nếu cần) 

Đánh giá hiệu quả 

thực hiện quy 

hoạch, cơ chế 

chính sách 

Tổng kết, đề 

xuất định 

hướng giai 

đoạn sau 2030 

Có cơ chế, quy 

hoạch đồng bộ, 

phù hợp với điều 

kiện đặc thù của 

Kiên Hải 

Ngân 

sách 

nhà 

nước 

Phát 

triển 

du lịch 

biển, 

đảo 

UBND 

đặc 

khu 

Phòng 

Văn 

hóa - 

Xã hội 

Phòng 

Kinh tế, 

Trung 

tâm 

DVTH, 

Tổ địa 

bàn 

Xây dựng kế hoạch phát 

triển du lịch biển; rà soát 

điểm du lịch 

Phát triển sản phẩm du 

lịch cộng đồng, sinh thái; 

quảng bá điểm đến 

Đầu tư nâng cao 

chất lượng dịch vụ, 

số hóa điểm du lịch 

Tổ chức đánh giá 

giữa kỳ; điều chỉnh 

mục tiêu, chỉ tiêu 

(nếu cần) 

Liên kết tour tuyến 

với địa phương 

trong và ngoài tỉnh 

Đánh giá, hoàn 

thiện thương 

hiệu du lịch đặc 

khu 

Đạt khoảng 

900.000 lượt 

khách du lịch Ngân 

sách + 

xã hội 

hóa 
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Nhiệm 

vụ 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Phối 

hợp 

Phân khai nhiệm vụ cụ thể cần hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 

Mục tiêu đạt được Nguồn lực 

2026 2027 2028 2029 2030 

Phát 

triển 

nuôi biển 

công 

nghệ cao 

UBND 

đặc 

khu 

Phòng 

Kinh 

tế 

Các 

đơn vị 

liên 

quan 

Rà soát vùng 

nuôi, định 

hướng nuôi 

biển công 

nghệ cao 

Hỗ trợ chuyển 

đổi mô hình 

nuôi, ứng dụng 

kỹ thuật mới 

Hình thành vùng nuôi tập trung 

Tổ chức đánh giá giữa kỳ; điều 

chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu (nếu cần) 

Liên kết chuỗi 

sản xuất - tiêu 

thụ 

Đánh giá hiệu quả, 

nhân rộng mô hình 

Nâng cao sản lượng, 

hiệu quả nuôi biển 

bền vững. 

Đạt sản lượng 25.208 

tấn 

Doanh 

nghiệp, 

người dân, 

ngân sách 

hỗ trợ 

Quản lý 

khai thác 

thủy sản 

và chống 

khai thác 

IUU 

UBND 

đặc 

khu 

Phòng 

Kinh 

tế 

Biên 

phòng, 

Công 

an, Tổ 

địa bàn 

Tuyên truyền 

quy định IUU, 

quản lý tàu cá 

Kiểm tra nhật 

ký khai thác, 

truy xuất 

nguồn gốc 

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi 

phạm 

Tổ chức đánh giá giữa kỳ; điều 

chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu (nếu cần) 

Nâng cao nhận 

thức ngư dân, 

giảm vi phạm 

Duy trì kiểm soát 

ổn định 

Tổ chức tổng kết 

Giảm vi phạm IUU, 

khai thác bền vững 

Đạt sản lượng 

185.792 tấn 
Ngân sách 

nhà nước 

Phát 

triển hạ 

tầng kinh 

tế biển 

UBND 

đặc 

khu 

Phòng 

Kinh 

tế 

Các 

đơn vị 

liên 

quan 

Khảo sát, lập 

danh mục đầu 

tư 

Triển khai đầu 

tư hạ tầng thiết 

yếu 

Nâng cấp bến tàu, khu neo đậu, 

điện nước 

Tổ chức đánh giá giữa kỳ; điều 

chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu (nếu cần) 

Hoàn thiện hạ 

tầng phục vụ 

du lịch, nuôi 

biển 

Đánh giá, bổ sung 

đầu tư 

Tổ chức tổng kết 

Hạ tầng kinh tế biển 

cơ bản đồng bộ 

Ngân sách 

+ PPP 
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Nhiệm vụ 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Phối hợp 

Phân khai nhiệm vụ cụ thể cần hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 
Mục tiêu đạt 

được 

Nguồn 

lực 
2026 2027 2028 2029 2030 

Chuyển 

đổi số 

trong quản 

lý kinh tế 

biển 

UBND 

đặc 

khu 

Phòng 

Kinh 

tế 

Văn 

phòng 

HĐND-

UBND, 

Trung tâm 

HCC 

Xây dựng kế 

hoạch chuyển 

đổi số 

Số hóa dữ liệu 

ngành kinh tế 

biển 

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng 

chung 

Tổ chức đánh giá giữa kỳ; điều 

chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu (nếu cần) 

 

Kết nối, chia 

sẻ dữ liệu phục 

vụ quản lý 

Vận hành ổn định hệ 

thống 

Tổ chức tổng kết 

Nâng cao 

hiệu quả quản 

lý, điều hành 
Ngân sách 

nhà nước 

Bảo vệ 

môi trường 

biển và 

giảm rác 

thải nhựa 

UBND 

đặc 

khu 

Phòng 

Kinh 

tế 

Trung tâm 

DVTH, 

Tổ địa 

bàn 

Phát động 

phong trào 

“đảo xanh - 

sạch - đẹp” 

Triển khai 

phân loại rác 

tại nguồn 

Đầu tư nâng cấp xử lý rác thải 

Tổ chức đánh giá giữa kỳ; điều 

chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu (nếu cần) 

Tăng cường 

kiểm tra môi 

trường biển 

Tổng kết, duy trì mô 

hình hiệu quả 

100% chất 

thảo rắn sinh 

hoạt được thu 

gom, xử lý 
Ngân sách 

+ xã hội 

hóa 

Phát triển 

nguồn 

nhân lực 

kinh tế 

biển 

UBND 

đặc 

khu 

Phòng 

Văn 

hóa - 

Xã hội 

Phòng 

Kinh tế, 

cơ sở đào 

tạo 

Khảo sát nhu 

cầu đào tạo 

nghề 

Tổ chức đào 

tạo nghề du 

lịch, thủy sản 

Liên kết doanh nghiệp đào tạo 

thực hành 

Tổ chức đánh giá giữa kỳ; điều 

chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu (nếu cần) 

Nâng cao chất 

lượng nguồn 

nhân lực 

Đánh giá, chuẩn hóa 

đội ngũ lao động 

Tổ chức tổng kết 

Lao động đáp 

ứng yêu cầu 

phát triển Ngân sách 

+ xã hội 

hóa 
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Nhiệm vụ 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Phối 

hợp 

Phân khai nhiệm vụ cụ thể cần hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 
Mục tiêu đạt 

được 
Nguồn lực 

2026 2027 2028 2029 2030 

Xúc tiến đầu 

tư và huy 

động nguồn 

lực 

UBND 

đặc 

khu 

Phòng 

Kinh 

tế 

Các 

đơn vị 

liên 

quan 

Xây dựng danh 

mục dự án kêu 

gọi đầu tư 

Tổ chức xúc 

tiến đầu tư 

Thu hút doanh nghiệp đầu tư 

trọng điểm 

Tổ chức đánh giá giữa kỳ; điều 

chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu (nếu cần) 

Đánh giá hiệu 

quả dự án 

Tiếp tục mở rộng 

hợp tác đầu tư 

Tổ chức tổng kết 

Tăng nguồn lực 

phát triển kinh tế 

biển Ngân sách 

+ doanh 

nghiệp 

Bảo đảm 

quốc phòng 

- an ninh 

trên biển 

UBND 

đặc 

khu 

Công 

an, 

Quân 

sự, 

Biên 

phòng 

Các 

đơn vị 

liên 

quan 

Xây dựng kế 

hoạch phối hợp 

Tăng cường 

tuần tra, kiểm 

soát 

Kiểm tra các khu vực trọng điểm 

Tổ chức đánh giá giữa kỳ; điều 

chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu (nếu cần) 

Chủ động 

phòng chống 

tội phạm biển 

Tổng kết, duy trì 

cơ chế phối hợp 

Tổ chức tổng kết 

Giữ vững an 

ninh, trật tự biển 

đảo 
Ngân sách 

nhà nước 
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